
TUẦN 15
Ngày soạn: 28/12/2014
Ngày giảng: Thứ hai ngày  1 tháng 12 năm 2014
Học vần

Bài 60:    OM, AM
A- MỤC TIÊU:


1. Kiến thức:

- Học sinh đọc và viết được: om, am, làng xóm, rừng tràm. 

- Đọc được câu ứng dụng:    Mưa tháng bảy gãy cành trám

     Nắng tháng tám rám trái bòng. 

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề Nói lời cảm ơn.
2. Kĩ năng: Đọc lưu loát toàn bài, viết đúng mẫu cỡ chữ trong bài.
3. Thái độ: Yêu thích môn học, tự giác đọc viết bài
 B- DỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói.

C- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ: (5)

- Cho hs đọc và viết: bình minh, nhà rông, nắng chang chang.

- Đọc câu ứng dụng: 

                         Trên trời mây trắng như bông

ở dưới cánh đồng bông trắng như mây

                         Mấy cô má đỏ hây hây

Đội bông như thể đội mây về làng.

- Giáo viên nhận xét.

II. Bài mới :

1. Giới thiệu bài: Gv nêu.

2. Dạy vần:
Vần om
a. Nhận diện vần: (3)

- Gv giới thiệu tranh vẽ, rút ra vần mới: om

- Gv giới thiệu: Vần om được tạo nên từ o và m.

- So sánh vần om với on

- Cho hs ghép vần om vào bảng gài.

b. Đánh vần và đọc trơn: (9)

- Gv phát âm mẫu: om

- Gọi hs đọc: om 

- Gv viết bảng xóm và đọc.

- Nêu cách ghép tiếng xóm 

(Âm x trước vần om sau, thanh sắc trên o.)

- Yêu cầu hs ghép tiếng: xóm

- Cho hs đánh vần và đọc: xờ- om- xom- sắc- xóm

- Gọi hs đọc toàn phần: om- xóm – làng xóm.

Vần am: (12)

  (Gv hướng dẫn tương tự vần om.)

- So sánh am với om.

(Giống nhau: Âm cuối vần là m. Khác nhau âm đầu vần là a và o). 

c. Đọc từ ứng dụng: (5)

- Cho hs đọc các từ ứng dụng: chòm râu, đom đóm, quả trám, trái cam.

- Gv giải nghĩa từ: chòm râu, đom đóm, quả trám.

- Gv nhận xét, sửa sai cho hs.

d. Luyện viết bảng con: (6)

- Gv giới thiệu cách viết: om, am, làng xóm, rừng tràm.

- Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs.

- Nhận xét bài viết của hs.

Tiết 2:

3. Luyện tập:

a. Luyện đọc: (17)

- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1.

- Gv nhận xét.

- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp.

- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng.

- Gv đọc mẫu:   Mưa tháng bảy gãy cành trám

                          Nắng tháng tám rám trái bòng. 

- Cho hs đọc câu ứng dụng

- Hs xác định tiếng có vần mới: trám, rám, tám.

- Cho hs đọc toàn bài trong sgk.

b. Luyện viết: (7)

- Gv nêu lại cách viết: om, am, làng xóm, rừng tràm. 

- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để viết bài.

- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết. 

- Gv - Nhận xét.

c. Luyện nói: (7)

- Gv giới thiệu tranh vẽ.

- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: 

- Gv hỏi hs: Nói lời cảm ơn.

+ Bức tranh vẽ gì?

+ Tại sao em bé lại cảm ơn chị?

+ Em đã bào giờ nói “Em xin cảm ơn” chưa?

+ Khi nào ta phải cảm ơn.

- KL:  Khi được nhận quà từ người khác hay dược nguòi khác giúp đỡ các con phảibiết nói lời cảm ơn.

- Gv nhận xét, khen hs có câu trả lời hay.
	Hoạt động của hs

- 3 hs đọc và viết.

- 2 hs đọc.

- Hs qs tranh- nhận xét.

- 1 vài hs nêu.

- Hs ghép vần om.

- Nhiều hs đọc.

- Hs theo dõi.

- 1 vài hs nêu. 

- Hs tự ghép.

- Hs đánh vần và đọc.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- Thực hành như vần om.

- 1 vài hs nêu. 

- 5 hs đọc.

- Hs theo dõi.

- Hs quan sát.

- Hs luyện viết bảng con.

- 5 hs đọc.

- Vài hs đọc.

- Hs qs tranh- nhận xét. 

- Hs theo dõi.

- 5 hs đọc.

- 1 vài hs nêu.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- Hs quan sát.

- Hs thực hiện. 

- Hs viết bài.

- Hs qs tranh- nhận xét.

- Vài hs đọc.

+ 1 vài hs nêu. 

+ 1 vài hs nêu.

+ Vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.


III. Củng cố, dặn dò: (5)
- Trò chơi: Thi tìm tiếng có vần mới. Gv nêu cách chơi và tổ chức cho hs chơi. 

- Gv tổng kết cuộc chơi và nhận xét giờ học.

- Về nhà luyện đọc và viết bài; Xem trước bài 61.


_________________________________

Ngày soạn: 29/12/2014
Ngày giảng: Thứ ba ngày 2 tháng 12 năm 2014
.Học vần

Bài 61:    ĂM, ÂM
A- MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

- Học sinh đọc và viết được: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm. 

- Đọc được câu ứng dụng: Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề Thứ, ngày, tháng, năm.
2. Kĩ năng: Đọc lưu loát toàn bài, viết đúng mẫu cỡ chữ trong bài.

3. Thái độ: Yêu thích môn học, tự giác đọc viết bài
 B- DỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói.

C- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ: (5)

- Cho hs đọc và viết: chòm râu, đom đóm, quả trám, trái cam.

- Đọc câu ứng dụng:

Mưa tháng bảy gãy cành trám

Nắng tháng tám rám trái bòng.

- Giáo viên nhận xét.
II. Bài mới :

1. Giới thiệu bài: Gv nêu.

2. Dạy vần:
Vần ăm
a. Nhận diện vần: (3)

- Gv giới thiệu tranh vẽ, rút ra vần mới: ăm

- Gv giới thiệu: Vần ăm được tạo nên từ ă và m.

- So sánh vần ăm với am

- Cho hs ghép vần ăm vào bảng gài.

b. Đánh vần và đọc trơn: (9)

- Gv phát âm mẫu: ăm

- Gọi hs đọc: ăm

- Gv viết bảng tằm và đọc.

- Nêu cách ghép tiếng tằm 

(Âm t trước vần ăm sau, thanh huyền trên ă.)

- Yêu cầu hs ghép tiếng: tằm

- Cho hs đánh vần và đọc: tờ- ăm- tăm- huyền- tằm

- Gọi hs đọc toàn phần: ăm- tằm- nuôi tằm.

Vần âm: (12)

  (Gv hướng dẫn tương tự vần om.)

- So sánh âm với ăm.

(Giống nhau: Âm cuối vần là m. Khác nhau âm đầu vần là â và ă). 

c. Đọc từ ứng dụng: (5)

- Cho hs đọc các từ ứng dụng: tăm tre, đỏ thắm, mầm non, đường hầm

- Gv giải nghĩa từ: đỏ thắm, mầm non, đường hầm.

- Gv nhận xét, sửa sai cho hs.

d. Luyện viết bảng con: (6)

- Gv giới thiệu cách viết: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm.

- Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs.

- Nhận xét bài viết của hs.

Tiết 2:

3. Luyện tập:

a. Luyện đọc: (17)

- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1.

- Gv nhận xét.
- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp.

- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng.

- Gv đọc mẫu: Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.

- Cho hs đọc câu ứng dụng

- Hs xác định tiếng có vần mới: rầm, cắm, gặm.

- Cho hs đọc toàn bài trong sgk.

b. Luyện viết: (7)

- Gv nêu lại cách viết: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm. 

- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để viết bài.

- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết. 

- Gv - Nhận xét.

c. Luyện nói: (6)

- Gv giới thiệu tranh vẽ.

- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: Thứ, ngày, tháng, năm

- Gv hỏi hs: 

+ Bức tranh vẽ gì? Những vật trong tranh nói lên điều gì chung?

+ Em hãy đọc thời khóa biểu của lớp em?

+ Em thích ngày nào nhất trong tuần? Vì sao?

- Gv nhận xét, khen hs có câu trả lời hay.
	Hoạt động của hs

- 3 hs đọc và viết.

- 2 hs đọc.

- Hs qs tranh- nhận xét.

- 1 vài hs nêu.

- Hs ghép vần ăm.

- Nhiều hs đọc.

- Hs theo dõi.

- 1 vài hs nêu. 

- Hs tự ghép.

- Hs đánh vần và đọc.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- Thực hành như vần ăm.

- 1 vài hs nêu. 

- 5 hs đọc.

- Hs theo dõi.

- Hs quan sát.

- Hs luyện viết bảng con.

- 5 hs đọc.

- Vài hs đọc.

- Hs qs tranh- nhận xét. 

- Hs theo dõi.

- 5 hs đọc.

- 1 vài hs nêu.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

 - Hs quan sát.

- Hs thực hiện. 

- Hs viết bài.

- Hs qs tranh- nhận xét.

- Vài hs đọc.

+ 1 vài hs nêu. 

+ 1 vài hs nêu.

+ Vài hs nêu.




III. Củng cố, dặn dò: (5)
- Trò chơi: Thi tìm tiếng có vần mới. Gv nêu cách chơi và tổ chức cho hs chơi. 

- Gv tổng kết cuộc chơi và nhận xét giờ học.

- Về nhà luyện đọc và viết bài; Xem trước bài 62.

Ngày soạn: 30/12/2014
Ngày  giảng:Thứ tư ngày 3 tháng 12 năm 2014
Học vần

Bài 62:    ÔM, ƠM
A- MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 

- Học sinh đọc và viết được: ôm, ơm, con tôm, đống rơm. 

- Đọc được câu ứng dụng:   Vàng mơ như trái chín

                         Chùm giẻ treo nơi nào

                         Gió đưa hương thơm lạ 

                                              Đường tới trường xôn xao.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề Bữa cơm.
2. Kĩ năng: Đọc lưu loát toàn bài, viết đúng mẫu cỡ chữ trong bài.

3. Thái độ: Yêu thích môn học, tự giác đọc viết bài
 B- DỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói.

C- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ: (5)

- Cho hs đọc và viết: tăm tre, đỏ thắm, mầm non, con đường.

- Đọc câu ứng dụng: Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn   đồi.

- Giáo viên nhận xét.

II. Bài mới :

1. Giới thiệu bài: Gv nêu.

2. Dạy vần:
Vần ôm
a. Nhận diện vần: (3)

- Gv giới thiệu tranh vẽ, rút ra vần mới: ôm

- Gv giới thiệu: Vần ôm được tạo nên từ ô và m.

- So sánh vần ôm với âm

- Cho hs ghép vần ôm vào bảng gài.

b. Đánh vần và đọc trơn: (9)

- Gv phát âm mẫu: ôm

- Gọi hs đọc: ôm

- Gv viết bảng tôm và đọc.

- Nêu cách ghép tiếng tôm 

(Âm t trước vần ôm sau.)

- Yêu cầu hs ghép tiếng: tôm

- Cho hs đánh vần và đọc: tờ- ôm- tôm

- Gọi hs đọc toàn phần: ôm- tôm- con tôm.

Vần ơm: (12)

  (Gv hướng dẫn tương tự vần ôm.)

- So sánh ơm với ôm.

(Giống nhau: Âm cuối vần là m. Khác nhau âm đầu vần là ô và ơ). 

c. Đọc từ ứng dụng: (5)

- Cho hs đọc các từ ứng dụng: chó đốm, chôm chôm,       sáng sớm, mùi thơm

 - Gv giải nghĩa từ: sáng sớm.

- Gv nhận xét, sửa sai cho hs.

d. Luyện viết bảng con: (6)

- Gv giới thiệu cách viết: ôm, ơm, con tôm, đống rơm 

-Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs.

- Nhận xét bài viết của hs.

Tiết 2:

3. Luyện tập:

a. Luyện đọc: (17)

- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1.

- Gv nhận xét.

- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp.

- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng.

- Gv đọc mẫu: Vàng mơ như trái chín

     Chùm giẻ treo nơi nào

     Gió đưa hương thơm lạ 

                         Đường tới trường xôn xao.

- Cho hs đọc câu ứng dụng

- Hs xác định tiếng có vần mới: thơm.

KL: Trẻ em trai hay gái người dân tộc hay người kinh đều có quyền đến lớp học đó là quyền có các con.

- Cho hs đọc toàn bài trong sgk.

.b. Luyện viết: (7)

- Gv nêu lại cách viết: ôm, ơm, con tôm, đống rơm. 

- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để viết bài.

- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết. 

- Gv - Nhận xét.

c. Luyện nói: (6)

- Gv giới thiệu tranh vẽ.

- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: Bữa cơm

- Gv hỏi hs: 

+ Bức tranh vẽ gì? 

+ Trong bữa cơm có những ai?

+ Trước khi vào bàn ăn, em phải làm gì?

+ Trước khi ăn cơm, em phải làm gì? 

- Gv nhận xét, khen hs có câu trả lời hay.


	Hoạt động của hs

- 3 hs đọc và viết.

- 2 hs đọc.

- Hs qs tranh- nhận xét.

- 1 vài hs nêu.

- Hs ghép vần ôm.

- Nhiều hs đọc.

- Hs theo dõi.

- 1 vài hs nêu. 

- Hs tự ghép.

- Hs đánh vần và đọc.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- Thực hành như vần ôm.

- 1 vài hs nêu. 

- 5 hs đọc.

- Hs theo dõi.

- Hs quan sát.

- Hs luyện viết bảng con.

- 5 hs đọc.

- Vài hs đọc.

- Hs qs tranh- nhận xét. 

- Hs theo dõi.

- 5 hs đọc.

- 1 vài hs nêu.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- Hs qs tranh- nhận xét.

- Vài hs đọc.

- Hs quan sát.

- Hs thực hiện. 

- Hs viết bài.

+ 1 vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.




III. Củng cố, dặn dò: (5)
- Trò chơi: Thi tìm tiếng có vần mới. Gv nêu cách chơi và tổ chức cho hs chơi. 

- Gv tổng kết cuộc chơi và nhận xét giờ học.

- Về nhà luyện đọc và viết bài; Xem trước bài 63.

_______________________________________

Ngày soạn: 1/12/2014
Ngày giảng: Thứ năm ngày 4  tháng 12 năm 2014
Học vần

Bài 63:    EM, ÊM
A- MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

- Học sinh đọc và viết được: em, êm, con tem, sao đêm. 

- Đọc được câu ứng dụng: 

Con cò mà đi ăn đêm

         


             Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề Anh chị em trong nhà.
2. Kĩ năng: Đọc lưu loát toàn bài, viết đúng mẫu cỡ chữ trong bài.

3. Thái độ: Yêu thích môn học, tự giác đọc viết bài
 B- DỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói.

C- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ: (5)

- Cho hs đọc và viết: chó đốm, chôm chôm, sáng sớm, mùi thơm.

- Đọc câu ứng dụng: Vàng mơ như quả chín

                               Chùm giẻ treo nơi nào

                               Gió đưa hương thơm lạ

                                    Đường tới trường xôn xao. 

- Giáo viên nhận xét.

II. Bài mới :

1. Giới thiệu bài: Gv nêu.

2. Dạy vần:
Vần em
a. Nhận diện vần: (3)

- Gv giới thiệu tranh vẽ, rút ra vần mới: em

- Gv giới thiệu: Vần em được tạo nên từ e và m.

- So sánh vần em với ôm

- Cho hs ghép vần em vào bảng gài.

b. Đánh vần và đọc trơn: (9)

- Gv phát âm mẫu: em

- Gọi hs đọc: em

- Gv viết bảng tem và đọc.

- Nêu cách ghép tiếng tem 

(Âm t trước vần em sau.)

- Yêu cầu hs ghép tiếng: tem

- Cho hs đánh vần và đọc: tờ- em- tem

- Gọi hs đọc toàn phần: em- tem- con tem.

Vần êm: (12)

  (Gv hướng dẫn tương tự vần em.)

- So sánh êm với em.

(Giống nhau: Âm cuối vần là m. Khác nhau âm đầu vần là ê và e). 

c. Đọc từ ứng dụng: (5)

- Cho hs đọc các từ ứng dụng: trẻ em, que kem, ghế đệm, mềm mại

- Gv giải nghĩa từ: mềm mại.

- Gv nhận xét, sửa sai cho hs.

d. Luyện viết bảng con: (6)

- Gv giới thiệu cách viết: em, êm, con tem, sao đêm. 

-Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs.

- Nhận xét bài viết của hs.

Tiết 2:

3. Luyện tập:

a. Luyện đọc: (17)

- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1.

- Gv nhận xét .

- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp.

- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng.

- Gv đọc mẫu: Con cò mà đi ăn đêm

         
   Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

- Cho hs đọc câu ứng dụng

- Hs xác định tiếng có vần mới: đêm, mềm.

- Cho hs đọc toàn bài trong sgk.

b. Luyện viết: (7)

- Gv nêu lại cách viết: em, êm, con tem, sao đêm. 

- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để viết bài.

- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết. 

- Gv - Nhận xét.

c. Luyện nói: (6)

- Gv giới thiệu tranh vẽ.

- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: Anh chị em trong nhà.

- Gv hỏi hs: 

+ Bức tranh vẽ gì? 

+ Họ đang làm gì?

+ Anh chị em trong nhà thì phải đối xử với nhau ntn?

+ Em có anh, chị em không? Hãy kể tên anh chị em trong nhà em cho các bạn nghe?

- Gv nhận xét, khen hs có câu trả lời hay.

KL: Anh chị em trong nhà có bổn phận yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.
	Hoạt động của hs

- 3 hs đọc và viết.

- 2 hs đọc.

- Hs qs tranh- nhận xét.

- 1 vài hs nêu.

- Hs ghép vần emm.

- Nhiều hs đọc.

- Hs theo dõi.

- 1 vài hs nêu. 

- Hs tự ghép.

- Hs đánh vần và đọc.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- Thực hành như vần em.

- 1 vài hs nêu. 

- 5 hs đọc.

- Hs theo dõi.

- Hs quan sát.

- Hs luyện viết bảng con.

- 5 hs đọc.

- Vài hs đọc.

- Hs qs tranh- nhận xét. 

- Hs theo dõi.

- 5 hs đọc.

- 1 vài hs nêu.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.
- Hs quan sát.

- Hs thực hiện. 

- Hs viết bài.

- Hs qs tranh- nhận xét.

- Vài hs đọc.

+ 1 vài hs nêu. 

+ 1 vài hs nêu.

+ Vài hs nêu.

+ 1 vài hs nêu.




III. Củng cố, dặn dò: (5)
- Trò chơi: Thi tìm tiếng có vần mới. Gv nêu cách chơi và tổ chức cho hs chơi. 

- Gv tổng kết cuộc chơi và nhận xét giờ học.

- Về nhà luyện đọc và viết bài; Xem trước bài 64.

______________________________

Ngày soạn: 2/12/2014
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 5 tháng 12 năm 2014
Tập viết

Tiết 13:  NHÀ TRƯỜNG, BUÔN LÀNG, HIỀN LÀNH,            ĐÌNH LÀNG, BỆNH VIỆN, ĐOM ĐÓM
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

- Hs viết đúng các từ: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm.
- Học sinh trình bày sạch đẹp, thẳng hàng.

- Viết đúng cỡ chữ.
2. Kĩ năng: Viết các từ thành thạo.

3. Thái độ: Chịu khó luyện viết.
II. ĐỒ DÙNG: 
Chữ viết mẫu

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của gv

1. Kiểm tra bài cũ: (5)               

- Cho hs viết: vầng trăng, củ riềng 

- Kiểm tra bài viết ở nhà của hs.

- Gv nhận xét.

2. Bài mới:

 a. Giới thiệu: Gv nêu

 b. Hướng dẫn cách viết: (12)

- Giới thiệu chữ viết mẫu, gọi hs đọc các từ: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm.

- Giáo viên viết mẫu lần 1

- Giáo viên viết mẫu lần 2

- Vừa viết vừa hướng dẫn từng từ:

+ nhà trường: Gồm tiếng nhà viết trước, tiếng nhà có dấu huyền trên chữ cái a. tiếng trường viết chữ t lia bút lên viết chữ cái r sau đó lại lia bút lên để viết chữ cái n, kết thúc nét cuối của chữ n nằm cạnh ô li thứ 2.

 + buôn làng: Viết tiếng buôn trước, tiếng làng có chữ l cao 5 ô li lia bút lên để viết chữ cái u và chữ cái ô, xoắn từ chữ cái ô đưa nét sang chữ cái n, điểm kết thúc đặt cạnh dòng kẻ thứ 2.

+ đình làng: Viết tiếng đình trứớc sau đó viết tiếng làng sau, tiếng đình có chữ cái đ cao 4 ô li, tiếng làng có chữ cái g kéo xuống thành 5 ô li.

+ hiền lành: Viết tiếng hiền trước sau đó viết tiếng lành sau. Các nét trong tiếng được viết nối liền nhau.
- Tương tự giáo viên hướng dẫn các từ bệnh viện, đom đóm.

- Cho học sinh viết vào bảng con

- Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh yếu.

c. Hướng dẫn viết vào vở:  (12)

- Uốn nắn cách ngồi viết cho học sinh

- Cho hs viết bài vào vở.

- Nhận xét chữ viết và cách trình bày của học sinh.
	Hoạt động của hs

- 2 hs viết bảng.

- Hs đọc các từ trong bài.

- Học sinh quan sát

- Nêu nhận xét

- Hs theo dõi.

- Hs viết vào bảng con

- Hs ngồi đúng tư thế.

- Hs viết vào vở tập viết.


IV. Củng cố- dặn dò: (3)

- Gọi học sinh nêu lại các từ vừa viết

- Nhận xét giờ học

- Về luyện viết vào vở

___________________________________

Tập viết

Tiết 14:   ĐỎ THẮM, MẦM NON, CHÔM CHÔM, THẲNG HÀNG, SẠCH SẼ, TRẺ EM

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hs viết đúng các từ: Đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, sạch sẽ, thẳng hàng.

- Học sinh trình bày sạch đẹp, thẳng hàng.

- Viết đúng cỡ chữ.
2. Kĩ năng: Viết các từ thành thạo.

3. Thái độ: Chịu khó luyện viết.
II. ĐỒ DÙNG: Chữ viết mẫu

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của gv

1. Kiểm tra bài cũ: (5)                

- Cho hs viết: hiền lành, đình làng 

- Gv nhận xét.

2. Bài mới:

 a. Giới thiệu: Gv nêu

 b. Hướng dẫn cách viết: (12)

- Giới thiệu chữ viết mẫu, gọi hs đọc các từ: Đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, sạch sẽ, thẳng hàng.

- Giáo viên viết mẫu lần 1

- Giáo viên viết mẫu lần 2

- Vừa viết vừa hướng dẫn từng từ:

+ đỏ thắm: Viết đỏ có dấu hỏi đặt trên chữ o; chữ thắm có dấu sắc trên ă.
+ mầm non: Tiếng mầm có dấu huyền trên â. Tiếng non có vần on.

+ chôm chôm: 2 tiếng có vần ôm. 

Sạch sẽ: có vần ach, dấu nặng dưới a; sẽ có dấu ngã.

+ thẳng hàng: Viết tiếng thẳng trước, chữ hàng sau; dấu hỏi trên chữ ă, dấu huyền trên chữ a.

- Tương tự giáo viên hướng dẫn các từ sạch sẽ, trẻ em          

- Cho học sinh viết vào bảng con

- Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh yếu.

c. Hướng dẫn viết vào vở: (12)

- Uốn nắn cách ngồi viết cho học sinh

- Cho hs viết bài vào vở.

- Nhận xét chữ viết và cách trình bày của học sinh.
	Hoạt động của hs

- 2 hs viết bảng.

- Hs đọc các từ trong bài.

- Học sinh quan sát

- Nêu nhận xét

- Hs theo dõi.

- Hs viết vào bảng con

- Hs ngồi đúng tư thế.

- Hs viết vào vở tập viết.


IV. Củng cố- dặn dò: (4)

- Gọi học sinh nêu lại các từ vừa viết

- Nhận xét giờ học

- Về luyện viết vào vở

_____________________________________

sinh hoạt

TUẦN 15
I. MỤC TIÊU 
- Kiểm điểm các nề nếp của lớp .

- Phát huy những ưu điểm đã đạt được . khắc phục những mặt còn tồn tại 

- Tiếp tục thi đua  thực hiện tốt các nề nếp của trường , lớp đưa ra.
- Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12
II. NỘI DUNG 

1.Tổ trưởng nhận xét các thành viên trong tổ.

Tổ 1:....................

Tổ 2:.................... 
Tổ 3:.................... 
Tổ 4:.................... 
Gv căn cứ vào nhận xét ,xếp thi đua trong tổ 

2. GV nhận xét chung 
a. Ưu điểm 

	

	

	

	


b. Nhược điểm 
	

	

	

	


3. Phương hướng hoạt động tuần tới 

- Khắc phục những mặt còn hạn chế , phát huy những ưu điểm đã đạt được .

- Tập trung cao độ vào học tập học mới ôn cũ chuẩn bị kiểm tra cuối học kì I.

-  Phát huy tinh thần học nhóm , giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập: HS Khánh Phương kèm HS Hải, K. Linh giúp đỡ HS Tiến….

- Chuẩn bị tiết mục văn nghệ, diễn thời trang chào mừng ngày 22/12 .
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